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	    UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Đắk Lắk, ngày     tháng 10 năm 2025


BẢNG TỔNG HỢP 
Ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của đối với dự thảo hồ sơ đề nghị ban hành 
Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực 
gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 
Thực hiện Công văn số 03578/UBND-KGVX ngày 05/9/2025 của UBND tỉnh về việc trình Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dự thảo hồ sơ xây dựng Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và lấy ý kiến góp ý của các sở, ban ngành, địa phương; đồng thời đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và Nhân dân (tại Công văn số 01460/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 03/10/2025). Hết thời hạn góp ý, Sở đã nhận ý kiến góp ý của 79 sở, ban, ngành, địa phương; trong đó 08 cơ quan có ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung, 71 cơ quan thống nhất; không có ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Trên cơ sở các nội dung góp ý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý như sau:
	NHÓM VẤN ĐỀ/ ĐIỀU KHOẢN
	CHỦ THỂ GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	Dự thảo Quyết định
	Sở Tư pháp


	Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ tên cơ quan ban hành văn bản: “ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK” dưới tên của văn bản theo đúng quy định tại Mẫu số 20 - Phụ lục III ban hành kèm theo
Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
	Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo


	Dự thảo Quy chế
	
	- Dưới tên dự thảo Quy chế, đề nghị chỉnh sửa nội dung: “Kèm theo Quyết định số … /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk”, thành: “Ban hành kèm theo Quyết định số … /2025/QĐ-UBND” theo đúng quy định tại Mẫu số 20 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
- Tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Quy chế, đề nghị bổ sung cụm từ “phối hợp” vào sau đoạn: “Quy chế này quy định mục đích, nguyên tắc phối hợp” để thống nhất với toàn bộ nội dung của dự thảo Quy chế 

- Điều 1 dự thảo Quy chế, đề nghị trình bày tên của khoản 1 (Phạm vi điều chỉnh) và tên của khoản 2 (Đối tượng áp dụng) trên một dòng riêng; đồng thời, đề nghị không in đậm tên của khoản 1 (Mục đích phối hợp) và tên của khoản 2 (Nguyên tắc phối hợp) tại Điều 2 dự thảo Quy chế theo đúng quy định tại Phụ lục I Kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
- Điều 6 dự thảo Quy chế:

+ Tại khoản 1, đề nghị chỉnh sửa nội dung: “nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác hòa giải ở cơ sở để đáp ứng nhiệm vụ hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình”, thành: “nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hòa giải viên ở cơ sở để đáp ứng nhiệm vụ hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình” cho chính xác.
+ Tại khoản 2, đề nghị chỉnh sửa nội dung: “Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý…”, thành: “Chỉ đạo các Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc phạm vi quản lý…” cho đúng với cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp hiện nay. Bên cạnh đó, bổ sung các cụm từ: “trong vụ việc”, “nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình” và bỏ cụm từ: “bị bạo lực” trong nội dung khoản này để trình bày lại như sau: “…phối hợp thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; thực hiện báo cáo thống kê trường hợp nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý” cho chính xác, thống nhất với quy định tại điểm e khoản 7 Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý.
	Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo


	Tại Điều 16
Dự thảo Quy chế
	Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ
	Đề nghị viết lại như sau: “Chỉ đạo, định hướng các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền những giá trị của gia đình; phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan báo chí trong nhiệm vụ bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam”.
	Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo


	Tại Điều 12, dự thảo Quy chế
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét điều chỉnh thành: “Chủ trì xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo. Phối hợp, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại trẻ em; tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho người dân tộc thiểu số”.
	Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo


	Tại Điều 11, dự thảo Quy chế
	Sở Tài chính


	Đề nghị điều chỉnh nội dung:

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách đảm bảo nguồn chi thường xuyên cho việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình theo Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

    2. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng theo quy định của pháp luật.”
	Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo


	Tại Điều 15, Dự thảo Quy chế
	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
	Đề nghị điều chỉnh nội dung thành:

“Chủ động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án thuộc trách nhiệm quản lý để thực hiện tuyên truyền giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình truy tố, xét xử các vụ án hình sự, giải quyết các vụ, việc hôn nhân và gia đình; phối hợp cung cấp số liệu (khi có yêu cầu) về ly hôn và các vụ ly hôn có yếu tố bạo lực gia đình theo phạm vi quản lý về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp”.
	Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo


	Dự thảo Quyết định và Quy chế

	Công an tỉnh
	Căn cứ ban hành quyết định, bỏ nội dung “Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”; dưới căn cứ chưa có "QUYẾT ĐỊNH”.
	- Không tiếp thu. Vì căn cứ theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

	
	
	Trích dẫn số ký hiệu tại Thông tư của Bộ Y tế tại Khoản 1, Điều 7 dự thảo Quy chế chưa đúng, đồng thời lặp lại từ “của Bộ Y tế 


	Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo


	
	
	- Dự thảo Quy chế sử dụng nhiều cụm từ “nạn nhân bạo lực gia đình", theo chúng tôi nên điều chỉnh thành ‘người bị bạo lực gia đình” cho phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.


	Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo


	
	
	 Khoản 1, Điều 1 bỏ cụm từ “phối hợp” sau nội dung, phương thức, trách nhiệm để tránh lặp từ.


	Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo


	
	
	- Điểm a, Khoản 1, Điều 3 điều chỉnh “...giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng. chống bạo lực gia đình” thành “...giáo dục chuyển đối hành vi bạo lực gia đình”


	Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo


	
	
	- Điểm b, Khoản 1, Điều 3 thay thế từ "về ” thành từ “trong” cho sát nghĩa hơn.


	Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo


	
	
	- Điều 13 (Công an tỉnh), để nghị điều chỉnh như sau: “Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đối với người bị bạo lực gia đình theo quy định.


	Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo


	
	
	- Điều 15, đề nghị điều chỉnh cụm từ "Điều tra viên" thành "Kiểm tra viên”", bỏ cụm từ "và thẩm phán các cấp"; đưa cụm từ "Kiểm sát viên, Kiếm tra viên" ra phía trước cụm từ "Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký tòa án”.


	Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo


	
	
	- Tại Khoản 3, Điều 17 đề nghị điều chỉnh cụm từ “vận động nông dân" thành “vận động Nhân dân”. 


	Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo


	
	
	- Tại Khoản 3, Điểu 19, để nghị kiểm tra lại nội dung yêu cầu UBND cấp xã tiếp tục xây dựng "Quy chế phối hợp” cho phù hợp với tình hình thực tế, tránh phát sinh nhiều văn bản hành chính.


	Không tiếp thu. Ở địa phương cần có quy chế để đảo đảm thống nhất  từ cấp tỉnh đến cấp xã; thể hiện trách nhiệm của chính quyền, cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân. Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

	
	
	- Điều 20 (Chế độ báo cáo): Đề nghị các đồng chí kiểm tra, rà soát lại quy định về chế độ báo cáo cho phủ hợp với các quy định hiện hành, nhất là tại Nghị định 110/2025/ND-CP ngày 21/5/2025 của Chính phủ "Về cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình”. Ngoài ra, một số quy định tại Thông tư số 07/2017/TTBVHTTDL ngày 29/12/2017 “Quy định việc thu thập, bảo cảo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” hiện không còn phù hợp với vận hành chính quyền địa phương 02 cấp hiện nay (sẽ sớm được sửa đổi, bổ sung). Do vậy, đề nghị nên nghiên cứu quy định phù hợp để tránh phải điều chỉnh Quy chế. 
	Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo


	
	
	Nên nghiên cứu, bổ sung trong Quy chế quy định về "Khen thưởng và xử lý vi phạm, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiểu nại, tổ cáo ".
	Không tiếp thu. Đã quy định cụ thể trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành.

	Điều 19, 21 dự thảo Quy chế
	UBND xã Ea Wy
	Điều 19 – Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Đề nghị quy định rõ nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp xã (ví dụ: nguồn ngân sách thường xuyên, nguồn xã hội hóa hoặc lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia).
	Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo


	
	
	- Đề nghị bổ sung nội dung hướng dẫn cụ thể hơn về quy trình xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp liên ngành cấp xã, để đảm bảo thống nhất trong toàn tỉnh.

- Đề nghị tăng cường sự phối hợp giữa Phòng ban của UBND xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đoàn thể khác trong công tác tuyên truyền, phát hiện, hòa giải và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Bổ sung nội dung khuyến khích xây dựng mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
	Không tiếp thu. Vì tại khoản 2, điều 2 của dự thảo Quy chế đã quy định cụ thể về nguyên tắc phối hợp (nội dung phối hợp giữa các phòng ban của UBND xã, các đoàn thể… do địa phương căn cứ tình hình thực tế để xây dựng).

	
	
	Điều 21 – Kinh phí thực hiện:

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể hơn về phân bổ kinh phí hàng năm cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình cấp xã để đảm bảo tính khả thi.

	Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo

	II
	CÁC ĐƠN VỊ THỐNG NHẤT VỚI DỰ THẢO

	1
	Sở Nội vụ
	

	2
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	3
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	

	4
	Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
	

	5
	Tòa án nhân dân tỉnh
	

	6
	UBND xã Ea Drông
	

	7
	UBND xã Ea Súp
	

	8
	UBND xã Ea Rốk
	

	9
	UBND xã Ea Bung
	

	10
	UBND xã Ea M’Droh
	

	11
	UBND xã Quảng Phú
	

	12
	UBND xã Cuôr Đăng
	

	13
	UBND xã Cư M’gar
	

	14
	UBND xã Pơng Drang
	

	15
	UBND xã Cư Pơng
	

	16
	UBND xã Krông Năng
	

	17
	UBND xã Dliê Ya
	

	18
	UBND xã Krông Pắc
	

	19
	UBND xã Ea Knuếc
	

	20
	UBND xã Ea Phê
	

	21
	UBND xã Ea Kly
	

	22
	UBND xã Ea Knốp
	

	23
	UBND xã Cư Yang
	

	24
	UBND xã  Ea Păl
	

	25
	UBND xã  Hòa Sơn
	

	26
	UBND xã Krông Bông
	

	27
	UBND xã  Liên Sơn Lắk
	

	28
	UBND xã Ea Ning
	

	29
	UBND xã Dray Bhăng
	

	30
	UBND xã Ea Ktur
	

	31
	UBND xã Krông Ana
	

	32
	UBND xã Dur Kmăl
	

	33
	UBND phường Buôn Ma Thuột
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